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75. Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

76. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì


A. Khoảng vân tăng lên. 

B. Khoảng vân giảm xuống.


C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. 
D. Khoảng vân không thay đổi.

77. Trong giờ thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
[image: image1.wmf]16
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. Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỉ số điện áp hiệu dụng nói trên là 
[image: image2.wmf]67
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. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng


A. 128 vòng. 
B. 168 vòng. 
C. 50 vòng. 
D. 60 vòng.

78. Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình 
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. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100cm. Tại thời điểm t ( 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
[image: image4.wmf]1,253m/s

 lần thứ 2021 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


A. 50,7 dB. 
B. 51 dB. 
C. 50,6 dB. 
D. 50,8 dB.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Chất bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Ứng dụng thực tế đầu tiên của chất bán dẫn là vào năm 1904 với máy Cat’s-whisker detector (tạm dịch là “máy dò râu mèo”) với một diode bán dẫn tinh khiết. Sau đó nhờ việc phát triển của thuyết vật lý lượng tử người ta đã tạo ra bóng bán dẫn năm 1947 và mạch tích hợp đầu tiên năm 1958.


Vì chất bán dẫn không được bày bán một cách phổ thông trong các cửa hàng giống như các thiết bị điện, nên nó có thể khó hình dung với nhiều người, nhưng trong thực tế, nó được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hiện nay. Ví dụ:

( Cảm biến nhiệt độ được trong điều hòa không khí được làm từ chất bán dẫn. Nồi cơm điện có thể nấu cơm một cách hoàn hảo là nhờ hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác có sử dụng chất bán dẫn. Bộ vi xử lý của máy tính CPU cũng được làm từ các nguyên liệu chất bán dẫn.

( Nhiều sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như điện thoại di động, máy ảnh, TV, máy giặt, tủ lạnh và bóng đèn LED cũng sử dụng chất bán dẫn.

( Ngoài lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chất bán dẫn cũng đóng một vai trò trung tâm trong hoạt động của các máy ATM, xe lửa, internet, truyền thông và nhiều thiết bị khác trong cơ sở hạ tầng xã hội, chẳng hạn như trong mạng lưới y tế được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vv… Thêm vào đó, hệ thống hậu cần hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc bảo tồn môi trường toàn cầu.

97. Các thiết bị bán dẫn chủ yếu hoạt động dựa trên hiện tượng nào dưới đây?


A. Quang điện ngoài. 

B. Quang – phát quang. 

C. Quang điện trong. 

D. Cộng hưởng.

98. Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng 1 electron liên kết thành 1 electron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Lấy
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. Giới hạn quang dẫn của Ge là


A. 1,88(m. 
B. 1,88nm. 
C. 3,01.10-25 m . 
D. 3,01.10-15 m .

99. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78(m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số 
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 và 
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. Cho 
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. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với các chùm bức xạ có tần số


A. f1 và f2.
B. f2 và f3.
C. f3 và f4.
D. f1 và f4
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Phản ứng tổng hợp hạt nhân (còn gọi là phản ứng nhiệt hạch) cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Mặt trời và các vì sao qua việc kết hợp những nguyên tố nhẹ như hydro hay heli. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra chạy đua hạt nhân và không có nguy cơ phát sinh tai nạn thảm khốc.


Tuy nhiên các quá trình của phản ứng đều khó thực hiện: trước tiên cần phải tạo môi trường plasma với nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ), mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn và thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ dài.


Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ITER (International Thermonuclear Eperimental Reactor), hiện đang được xây dựng ở Cadarach miền nam nước Pháp, sẽ nghiên cứu "chế độ plasma đốt nóng" khi lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng nhiệt hạch sẽ lớn hơn lượng nhiệt cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch. Tổng lượng nhiệt nhận được từ ITER sẽ gấp 5 lần lượng nhiệt cung cấp từ bên ngoài trong những phản ứng gần như liên tục, và đạt được từ 10 đến 30 lần trong những phản ứng thời gian ngắn.

100. Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ.

B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn.

C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn.

D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn.

101. So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng.

B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên.

C. ít gây ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.

102. Cho phản ứng hạt nhân:
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. Biết độ hụt khối của 
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[image: image11.wmf]3

2

He
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. Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ 
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1

D

 được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì tỏa ra năng lượng là


A. 3,46.108 kJ . 
B. 1,73.1010 kJ . 
C. 3,46.1010 kJ . 
D. 30,762.106 kJ .

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
75. Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết đặc điểm của quang phổ liên tục

Giải chi tiết:
Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát

Chọn A.
76. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì


A. Khoảng vân tăng lên. 

B. Khoảng vân giảm xuống.


C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. 
D. Khoảng vân không thay đổi.

Phương pháp giải:
Khoảng vân: 
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Giải chi tiết:
Khi thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác, vị trí vân trung tâm không thay đổi

Khoảng vân giao thoa: 
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Ta có bước sóng: 
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Chọn A.
77. Trong giờ thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
[image: image18.wmf]16

75

. Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỉ số điện áp hiệu dụng nói trên là 
[image: image19.wmf]67
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. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng


A. 128 vòng. 
B. 168 vòng. 
C. 50 vòng. 
D. 60 vòng.

Phương pháp giải:
Công thức máy biến áp: 
[image: image20.wmf]22
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Giải chi tiết:
Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp ban đầu là:
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11

UN

16

UN75

==

  (1)
Khi quấn thêm 48 vòng ở cuộn thứ cấp, tỉ số điện áp hiệu dụng là:
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  (2)
Chia (1) và (2) ta có:
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  (vòng)
Số vòng dây dự định của cuộn thứ cấp là:
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  (vòng)
Số vòng cần quấn thêm là:
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Chọn A.
78. Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình 
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. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100cm. Tại thời điểm t ( 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
[image: image27.wmf]1,253m/s

 lần thứ 2021 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


A. 50,7 dB. 
B. 51 dB. 
C. 50,6 dB. 
D. 50,8 dB.
Phương pháp giải:

Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên đường kính là dao động điều hòa có biên độ 
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image29.wmf]2
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Sử dụng vòng tròn lượng giác

Cường độ âm: 
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Hiệu hai mức cường độ âm: 
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Giải chi tiết:

Hình chiếu của vật này lên trục Ox có biên độ là:
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Ở thời điểm đầu, mức cường độ âm đo được là nhỏ nhất:
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 vật ở vị trí biên xa nhất so với điểm 
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có:
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Trong một chu kì, có 4 lần vật đạt tốc độ 
[image: image36.wmf]1,253 m/s


Ta có vòng tròn lượng giác:

[image: image37.png]



Từ vòng tròn lượng giác ta thấy vật có tốc độ 
[image: image38.wmf]1,253 m/s

 lần thứ 2021 khi vật đi qua li độ 
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Khoảng cách từ điểm 
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 tới điểm 
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 là:
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Ta có hiệu mức cường độ âm:
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Cường độ âm có giá trị gần nhất với giá trị 
[image: image44.wmf]50,8 dB


Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Chất bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Ứng dụng thực tế đầu tiên của chất bán dẫn là vào năm 1904 với máy Cat’s-whisker detector (tạm dịch là “máy dò râu mèo”) với một diode bán dẫn tinh khiết. Sau đó nhờ việc phát triển của thuyết vật lý lượng tử người ta đã tạo ra bóng bán dẫn năm 1947 và mạch tích hợp đầu tiên năm 1958.


Vì chất bán dẫn không được bày bán một cách phổ thông trong các cửa hàng giống như các thiết bị điện, nên nó có thể khó hình dung với nhiều người, nhưng trong thực tế, nó được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hiện nay. Ví dụ:

( Cảm biến nhiệt độ được trong điều hòa không khí được làm từ chất bán dẫn. Nồi cơm điện có thể nấu cơm một cách hoàn hảo là nhờ hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác có sử dụng chất bán dẫn. Bộ vi xử lý của máy tính CPU cũng được làm từ các nguyên liệu chất bán dẫn.

( Nhiều sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như điện thoại di động, máy ảnh, TV, máy giặt, tủ lạnh và bóng đèn LED cũng sử dụng chất bán dẫn.

( Ngoài lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chất bán dẫn cũng đóng một vai trò trung tâm trong hoạt động của các máy ATM, xe lửa, internet, truyền thông và nhiều thiết bị khác trong cơ sở hạ tầng xã hội, chẳng hạn như trong mạng lưới y tế được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vv… Thêm vào đó, hệ thống hậu cần hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc bảo tồn môi trường toàn cầu.
	Đề thi này được đăng từ website
	[image: image45.png]Tailieuchuan.vn






97. Các thiết bị bán dẫn chủ yếu hoạt động dựa trên hiện tượng nào dưới đây?


A. Quang điện ngoài. 

B. Quang – phát quang. 


C. Quang điện trong. 

D. Cộng hưởng.

Phương pháp giải:
Sử dụng dụng lý thuyết hiện tượng quang điện trong

Giải chi tiết:
Các thiết bị bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong

Chọn C.
98. Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng 1 electron liên kết thành 1 electron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Lấy
[image: image46.wmf]19348

e1,6.10C;h6,625.10J;c3.10m/s

--

===

. Giới hạn quang dẫn của Ge là


A. 1,88(m. 
B. 1,88nm. 
C. 3,01.10-25 m . 
D. 3,01.10-15 m .

Phương pháp giải:
Năng lượng giải phóng electron khỏi liên kết: 
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Giải chi tiết:
Năng lượng giải phóng electron khỏi liên kết là:
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Chọn A.
99. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78(m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số 
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 và 
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. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với các chùm bức xạ có tần số


A. f1 và f2.
B. f2 và f3.
C. f3 và f4.
D. f1 và f4
Phương pháp giải:
Tần số của bức xạ: 
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c

f

λ

 
Hiện tượng quang dẫn xảy ra khi 
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Giải chi tiết:
Tần số của bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang dẫn của chất đó là:


[image: image54.wmf](

)

8

14

6

3.10

3,846.10

0,78.10

-

===

c

fHz

λ

 

Hiện tượng quang dẫn xảy ra khi: 
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Vậy những bức xạ gây ra hiện tượng quang dẫn với chất đó có tần số f1 và f4.

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Phản ứng tổng hợp hạt nhân (còn gọi là phản ứng nhiệt hạch) cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Mặt trời và các vì sao qua việc kết hợp những nguyên tố nhẹ như hydro hay heli. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra chạy đua hạt nhân và không có nguy cơ phát sinh tai nạn thảm khốc.


Tuy nhiên các quá trình của phản ứng đều khó thực hiện: trước tiên cần phải tạo môi trường plasma với nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ), mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn và thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ dài.


Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ITER (International Thermonuclear Eperimental Reactor), hiện đang được xây dựng ở Cadarach miền nam nước Pháp, sẽ nghiên cứu "chế độ plasma đốt nóng" khi lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng nhiệt hạch sẽ lớn hơn lượng nhiệt cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch. Tổng lượng nhiệt nhận được từ ITER sẽ gấp 5 lần lượng nhiệt cung cấp từ bên ngoài trong những phản ứng gần như liên tục, và đạt được từ 10 đến 30 lần trong những phản ứng thời gian ngắn.

100. Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ.

B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn.

C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn.

D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn.
Phương pháp giải:
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Sử dụng lý thuyết về điều kiện xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân

Giải chi tiết:
Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân:

- Nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ. → A đúng

- Thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn. → B đúng

- Mật độ hạt nhân phải đủ lớn. → C đúng

→ D sai

Chọn D.
101. So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng.

B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên.

C. ít gây ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về phản ứng tổng hợp hạt nhân

Giải chi tiết:
Phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm:

- Tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng. → A đúng

- Nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên. → B đúng

- Ít gây ô nhiễm môi trường. → C đúng

Chọn D.
102. Cho phản ứng hạt nhân:
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. Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ 
[image: image61.wmf]2
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 được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì tỏa ra năng lượng là


A. 3,46.108 kJ . 
B. 1,73.1010 kJ . 
C. 3,46.1010 kJ . 
D. 30,762.106 kJ .
Phương pháp giải:

Năng lượng tỏa ra từ 1 phản ứng: 
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Tổng năng lượng tỏa ra: 
[image: image64.wmf].
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Giải chi tiết:

Năng lượng tỏa ra từ 1 phản ứng là:


[image: image65.wmf](

)

2

12

2..

(0,050502,0,0024).931,5

42,57()6,811.10()

-

D=D+D-D

ÞD=+-

ÞD==

HeD

Emnmc

E

EMeVJ


Khối lượng 
[image: image66.wmf]2

DO

 có trong 
[image: image67.wmf]1 kg

 nước là:


[image: image68.wmf]2

1000.0,015

=

DO

m


Số phân tử 
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Mỗi phản ứng cần dùng 1 phân tử 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp từ 
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 nước là:
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Chọn D.
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